 BIỂU ĐỒ CHẠY XE

CÁC TUYẾN XE BUÝT NỘI TỈNH TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023
(Kèm theo văn bản số ……./SGTVT-QLVT,PT&NL ngày ……../01/2023 của Sở GTVT Bắc Ninh)
	STT
	Tên tuyến
	Ngày 22/01/2023
(ngày Mùng 01 Tết )
	Ngày 23/01/2023
( ngày Mùng 02 Tết )
	Ngày 24/01/2023
(ngày Mùng 03 Tết)

	1
	Bắc Ninh - Phả Lại 
	Chiều đi: 8h30; 11h30; 13h00; 16h00.

Chiều về: 10h00; 13h00; 14h30; 17h30
	Chiều đi: 7h00; 8h00; 9h00; 10h00; 11h00; 12h30; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30; 17h30; 18h30;
Chiều về: 8h30; 9h30; 10h30; 11h30; 13h00; 14h00; 15h00; 16h00; 16h30; 17h00; 17h30; 18h10
	Chiều đi: 7h00; 8h00; 9h00; 10h00; 11h00; 12h30; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30; 17h30; 18h30;

Chiều về: 8h30; 9h30; 10h30; 11h30; 13h00; 14h00; 15h00; 16h00; 16h30; 17h00; 17h30; 18h10

	2
	Bắc Ninh - Kênh Vàng
	Chiều đi: 9h00; 11h00; 14h00; 16h00.

Chiều về: 9h00; 11h00; 14h00; 16h00
	Chiều đi: 8h00; 9h30; 10h30; 11h30; 13h00; 14h00; 15h00; 16h00; 17h00.

Chiểu về: 8h00; 9h00; 10h00; 11h00; 12h00; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30
	Chiều đi: 8h00; 9h30; 10h30; 11h30; 13h00; 14h00; 15h00; 16h00; 17h00.

Chiểu về: 8h00; 9h00; 10h00; 11h00; 12h00; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30

	3
	Bắc Ninh - Lương Tài
	Chiều đi: 9h00; 11h00; 12h30; 14h00

Chiều về: 9h00; 11h00; 12h30; 14h00
	Chiều đi: 6h10; 6h40; 7h30; 8h10; 9h00; 9h40; 10h30; 11h10; 12h40; 13h10; 14h10; 14h40; 15h40; 16h10; 17h00; 18h00.

Chiều về: 6h10; 6h40; 7h30; 8h10; 9h00; 9h40; 10h30; 11h10; 12h40; 13h10; 14h10; 14h40; 15h40; 16h10; 17h00; 18h00.
	Chiều đi: 6h10; 6h40; 7h30; 8h10; 9h00; 9h40; 10h30; 11h10; 12h40; 13h10; 14h10; 14h40; 15h40; 16h10; 17h00; 18h00.

Chiều về: 6h10; 6h40; 7h30; 8h10; 9h00; 9h40; 10h30; 11h10; 12h40; 13h10; 14h10; 14h40; 15h40; 16h10; 17h00; 18h00.

	4
	Bắc Ninh - Yên Phong
	Chiều đi: 9h00; 11h00; 12h00; 14h00
Chiều về: 9h00; 11h00; 12h00; 14h00
	Chiều đi: 6h50; 7h50; 8h50; 9h50; 10h50; 12h00; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30; 17h30; 18h30

Chiều về: 6h50; 7h50; 8h50; 9h50; 10h50; 12h00; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30; 17h30; 18h30
	Chiều đi: 6h50; 7h50; 8h50; 9h50; 10h50; 12h00; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30; 17h30; 18h30

Chiều về: 6h50; 7h50; 8h50; 9h50; 10h50; 12h00; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30; 17h30; 18h30

	5
	Bắc Ninh - Minh Tân
	Nhánh 86A

( Bắc Ninh -Minh Tân)
	Chiều đi: 8h30; 10h50; 14h10; 16h10.

Chiều về: 8h10; 10h40; 13h40; 15h00
	Chiều đi: 7h30; 8h30; 9h30; 10h50; 12h20; 14h10; 14h50; 16h10; 17h10.

Chiều về: 7h10; 8h10; 9h10; 10h40; 12h20; 13h40; 14h40; 15h40; 16h40
	Chiều đi: 6h30; 7h30; 8h30; 9h30; 10h50; 14h10; 14h50; 16h10; 17h10.

Chiều về: 6h10; 7h10; 8h10; 9h10; 10h40; 13h40; 14h40; 15h40; 16h40

	
	
	Nhánh 86B

( Bắc Ninh - Đại Lai)
	Chiều đi: 9h50; 13h10; 15h20; 16h30

Chiều về: 9h40; 12h50; 15h10; 16h10
	Chiều đi: 6h50; 7h50; 8h50; 9h50; 11h20; 13h10; 14h20; 15h20; 16h30.

Chiều về: 6h30; 7h40; 8h40; 9h40; 11h10; 12h50; 14h10; 15h10; 16h10.
	Chiều đi: 5h50; 6h50; 7h50; 8h50; 9h50; 13h10; 14h20; 15h20; 16h30.

Chiều về: 5h30; 6h30; 7h40; 8h40; 9h40; 12h50; 14h10; 15h10; 16h10

	
	
	Nhánh  TP. Bắc Ninh - TP Từ Sơn (Đình Bảng)
	Chiều đi: 8h30; 9h30; 10h30; 13h30; 14h30; 15h30

Chiều về: 8h30; 9h30; 10h30; 13h30; 14h30; 15h30


	Chiều đi: 6h30; 7h30; 8h30; 9h30; 10h30; 11h30; 12h30; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30.

Chiều về: 6h30; 7h30; 8h30; 9h30; 10h30; 11h30; 12h30; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30.
	Chiều đi: 6h30; 7h30; 8h30; 9h30; 10h30; 11h30; 12h30; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30.

Chiều về: 6h30; 7h30; 8h30; 9h30; 10h30; 11h30; 12h30; 13h30; 14h30; 15h30; 16h30.

	6
	KCN VSIP - Chi Lăng
	Chiều đi: 8h00; 10h00; 12h00; 14h00
Chiều về: 8h00; 10h00; 12h00; 14h00
	Chiều đi: 6h00; 7h40; 8h00; 8h40; 9h30; 11h15; 12h00; 13h00; 14h00; 15h00; 15h30; 16h00; 

Chiều về: 6h00; 6h30; 7h00; 7h50;
9h15; 10h00; 10h30; 11h30; 13h15; 13h45; 14h30; 16h00.
	Chiều đi: 6h00; 7h40; 8h00; 8h40; 9h30; 11h15; 12h00; 13h00; 14h00; 15h00; 15h30; 16h00; 

Chiều về: 6h00; 6h30; 7h00; 7h50; 9h15; 10h00; 10h30; 11h30; 13h15; 13h45; 14h30; 16h00

	7
	Kênh Vàng - Xuân Lâm
	Chiều đi: 8h00; 10h00; 12h00; 14h00.

Chiều về: 8h00; 10h00; 12h00; 14h00.
	Chiều đi: 6h00; 6h30; 7h00; 7h50; 9h15; 10h00; 10h30; 11h30; 13h15; 13h45; 14h30; 16h00.
Chiều về: 6h00; 7h40; 8h40; 9h40; 11h00; 12h00; 13h00; 14h00; 15h00; 15h30; 16h00; 17h00
	Chiều đi: 6h00; 7h40; 8h00; 8h40; 9h30; 11h15; 12h00; 13h00; 14h00; 15h00; 15h30; 16h00.
Chiều về: 6h00; 6h30; 7h00; 7h50; 9h15; 10h00; 10h30; 11h30; 13h15; 13h45; 14h30; 16h00.


